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Ca thi : Thi tại:
Tổng số sinh viên:        Số sinh viên dự thi:………… Vắng:…….. Có lý do:………… Không lý do:………

Số Chữ
1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

Hoàng

CT020214

Tuấn

Phạm Quốc Trung

Mai Thùy

CT020332

Dũng

CT020142

CT020412

Khuê

Năm học 2021-2022 học kỳ 1  - CT2

Nguyễn Thị

CT020235

Ngày thi :

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã học phần :

Tuấn

CT020423

Lê Ích

Quang

Phượng
CT020431

Trần Thị Hương

Nguyễn Tuấn

Dũng

CT020202

CT020406

Tô Minh

Hoàng Gia Long

Phạm Minh

Tên học phần :

Dương

CT020439

Nguyễn Tuấn

CT020205

CT020110

Phạm Thị

CT020401

Lê Hoàng

Cao Đức

CT020318

Nợ: 4.020.000

Họ đệm 

Huế

CT020313

Hoài

Phạm Hoàng

CT020419

18/10/2021

Duyên

Đề số 

CT020438

Anh

CT020420

Nguyễn Hoàng

Nam

Tiến

Anh

Thành

Hoa

Hoàng Xuân

Linh

Hoàng

Nguyễn Duy

Dũng

Cương

Thái Bá

Giang

CT020404

Nguyễn Quang

Thịnh

Tên

CT010147

Nguyễn Thị Bích

Trần Tuấn

CT020425

CT020101

Ma Thành

CT020219

Quân

CT020432

Nghiêm Trọng Tiến

Anh

CT020308

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

Mã SV

Anh

Đồng Khắc

Thời gian

Nợ: 6.700.000

CT020209

Mai Thế

Nguyễn AnhCT010344

Tú

CT020407

Trương Việt

Phạm Xuân

Thái Đức

Nợ: 6.365.000

CT020301

Nguyễn Thị Mỹ

CT020342 Lê Đăng

CT020135

Bách

Hải

Đạt

CT020410

Hoan

CT020217

Đức

CT020418

Hùng

Hoàng Thị

CT020320

CT020337

Hưng

Nguyễn Văn

CT020319

Đàm Trí

Phạm Văn

PHÒNG KT&ĐBCLĐT

Trần Thị Bích

Ký tên

CTCTKM17

Nguyễn Đăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐIỂM THI KÈM THEO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Hình thức thi :

Nguyễn Tuấn

Điểm

Lập trình Android nâng cao (có thể thay thế) Số TC :

CT020424

Ghi chú

Phượng

Báo cáo

STT SBD



Số ChữHọ đệm Đề số TênMã SV Thời gian Ký tên
Điểm

Ghi chúSTT SBD

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

Tùng

Lê Thị MinhCT010142

CT020442 Mai Duy

CT020440

Tuyến

Lê Viết Tùng

Trình Hữu

Đỗ Thị Mỹ

CT020244

Phạm Tiến

CT020309

Đặng Tâm

CT020112

Chu Huy

CT020143

Hiếu

Trần Vương

CT020213

HiếuNguyễn Ngọc Hải

CT020106

Dương

CT020314

Phạm Tiến

Bắc

CT020117

Hiếu

CT020338

CT020435

Vũ Xuân

Vũ Văn

CT020131

CT020109

Tạ Thị

Trung

Nguyễn Ngọc

CT020323

Mai Tiến

CT020305

Nguyễn Hải
Hoàng Thanh

Chính

Hiến

Trịnh Huy

Đậu Văn

Lê Phương

Dũng

CT020145

Phạm Ngọc

CT020236

Vương

CT020227

CT020102

Bùi Thị Thu

Phạm Bá

Phạm Hoài

Nguyễn Văn

CT020218

Bình

CT020229

Bùi Ngọc

Trang

CT020311

Tài

CT020216

Hoàng

Lê Hùng

Nguyên

Đức

Nguyễn Quốc

Nguyên

CT020325

Nguyễn Trường

Hương
Hùng

CT020416

Nguyễn Huy

Dương Đức

CT020321

Huế

Dương
CT020312

CT020120

Hoàng Cao

Lê Thành

CT020121

CT020239

Khánh

Thương

Thắng

CT020221

Nguyễn Viết

Nguyễn Trung

Hòa

Vũ Xuân

Đức

Nguyễn Thành

Thảo

Nguyễn Quang

Đinh Thế

Long

Dũng

Vũ Quang

Thành

Hoàng

Giang

Việt

CT020333

CT020122

CT020203

Nguyễn Thị

Nhất

Nguyễn Anh

Lân

CT020340 Trịnh Thị

CT020336

CT020233

Anh

CT020304

Công

CT020409

Duyên

Nguyễn Bình

Ánh

CT020204

Dũng

CT020104

CT020105 Bắc

Anh

CT020208



Số ChữHọ đệm Đề số TênMã SV Thời gian Ký tên
Điểm

Ghi chúSTT SBD

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95

96 96

97 97

98 98

99 99

100 100

101 101

102 102

103 103

104 104

105 105
Hà Nội, ngày      tháng     năm 20

Giáo viên chấm thi 1 Giáo viên chấm thi 2 Trưởng Phòng KT&ĐBCLĐT
(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

CT020137

Hiệp

Nợ: 4.020.000

CT020433 Thiện

CT020119 Hiếu

Lương Nhất

Nguyễn Gia

Vũ Quang

CT020243

Phùng Trung

Đào Văn
Trần Duy

Phúc

Lê Đức
CT020210

Trào

HùngCT020124

CT020123

CT020113

Thưởng

CT020306

An Mạnh

CT020231

Nợ: 5.695.000

CT020422

Phạm Thanh

CT010235

CT020330

CT020345

Dương Bá

CT020310

Nam

Dũng

Trung

Duy

Quang

CT020118

Hồ Mạnh

Lục Tiến
Nguyễn Tiến

Đạt

Minh

Nợ: 9.045.000Tạ Văn

Vũ Hoàng

CT020411

Nguyễn Ngọc

Hùng

CT020125

Dũng

CT020341

Trần Trung

Duy

CT020331

Bùi Công

CT020139

Nam

Bùi Văn

Nợ: 10.050.000

CT020437

Huy

Tùng

Trịnh Xuân

Huy

Trần Văn

Trung

Dương Bá


